Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dung: NGUYỄN VĂN LỢI
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN VĂN LỢI
3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1983            4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch V iệt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương

7. Quê quán: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 030083004642

    Ngày cấp: 23/01/2017 Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLDL về dân cư.

10. Dân tộc: Kinh                              11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông : 12/12

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học , chuyên ngành quản lý văn hóa.

   - Lý luận chính trị : Trung Cấp

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức xã.
  Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ: công chức.

- Ngạch:  Chuyên viên.  Mã ngạch 01003).
- Bậc lương (nếu có): 3 Hệ số lương: 3.0 Ngày hưởng: Từ tháng 4 năm 2018.

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công chức văn hóa thông tin
15. Nơi công tác: UBND xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

  Ngày vào Đảng: 17/9/2006    - Ngày chính thức: 17/9/2007; Số thẻ đảng viên: 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:


18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:


20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 


22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nhân Quyền  Khóa XVIII, XIX nhiệm kỳ ( 2011- 2016, 2016- 2021)

23 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 3/2002 – 2/2005.

7/2005 – 11/2008

7/2008 - 2021
	Tham ra nghĩa vụ quân sự tại lữ đoàn 214 – QK3

Bí thư chi đoàn – Phó bí thư đoàn xã.

Đảng ủy viên – văn hóa TT


Nhân Quyền, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dung: NGUYỄN THỊ LAN
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN THỊ LAN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1977               4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương

7. Quê quán: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 030177003081

    Ngày cấp: 03/9/2014 Cơ quan cấp: Công an Hải Dương.

10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông : 9/12 Phổ Thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH phụ nữ xã - Tổ trưởng tổ phụ nữ số 8.

15. Nơi công tác: Thôn Bùi Xá -  xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:


- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18. Tình trạng sức khoẻ: tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:


20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 


22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân .................................................................................
23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 1/2021 – 3/2021
	Ủy viên BCH Hội phụ nữ xã - Tổ trưởng tổ phụ nữ số 8


Nhân Quyền, ngày 10  tháng 3  năm 2021

Ký tên

          (Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THẾ DUYỄN
2. Họ và tên khai sinh:       BÙI THẾ DUYỄN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/01/1971     4. Giới tính:Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: Thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142009306;Ngày cấp: 05/5/1998; 

Cơ quan cấp: Công an Hải Dương

10. Dân tộc: Kinh 

            11.Tôn giáo: Không

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng

14. Chức vụ:

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Đảng viên

 15. Nơi công tác: xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

Ngày vào Đảng: 04/7/2004    - Ngày chính thức: 04/7/2005; Số thẻ đảng viên: 08080593

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: ……………………………………………………………

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ………..…………………………………

18. Tình trạng sức khỏe: tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): ………………………………………….

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	01/2001-12/2014
	Là cụm trưởng cụm dân cư số 7 Bùi Xá

	01/2015-12/2019
	Là hội viên hội nông dân

	01/2020-12/2020
	Là tổ dịch cho HTX, phụ trách sản xuất cụm 6, 7 Bùi Xá

	01/2021 đến nay
	Làm giúp việc cho trưởng thôn, phụ trách cụm sản xuất cụm 6,7,8 thôn Bùi Xá


 
	 
	Bùi Xá, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dung: NGUYỄN VĂN QUÊ
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN VĂN QUÊ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 7/1973           4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương

7. Quê quán: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142182081

    Ngày cấp: 17/7/2001 Cơ quan cấp: Công an Hải Dương

10. Dân tộc: Kinh                             11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông : 9/12 phổ thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ……………………….

15. Nơi công tác: Thôn Bùi Xá -  xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

18. Tình trạng sức khoẻ: tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:


20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 


22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân ...................................................................................

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 01/2000 – 3/2021


	Là hội viên nông dân


Nhân Quyền, ngày 10 tháng 3  năm 2021

Ký tên

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dung: CHU CÔNG TUÂN
2. Họ và tên khai sinh:       CHU CÔNG TUÂN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1972              4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương

7. Quê quán: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 141907841

    Ngày cấp: 26/7/2013 Cơ quan cấp: Công an Hải Dương

10. Dân tộc: Kinh                             11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ……………………….

15. Nơi công tác: Thôn Bùi Xá -  xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

  Ngày vào Đảng: 28/12/2020

- Ngày chính thức: ……………; Số thẻ đảng viên: .

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:.................................
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân xã Nhân Quyền.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:


20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 


22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân ...................................................................................

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 9/1990 – 2/1993

Từ 3/1993 – 3/2021
	Là chiến ỹ quân đoàn II

Hội viên hội nông dân xã Nhân Quyền


Nhân Quyền, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ký tên

           (Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THẾ VIÊN
2. Họ và tên khai sinh:       BÙI THẾ VIÊN
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1982            4. Giới tính:Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: Thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142128402; Ngày cấp: 26/7/2013; 

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương

10. Dân tộc: Kinh                             11.Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chuyên ngành kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp          - Ngoại ngữ: Trình độ A

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ QTD nhân dân Nhân Quyền

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch HĐQT QTD nhân dân Nhân Quyền

15. Nơi công tác: QTD xã Nhân Quyền

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

Ngày vào Đảng: 01/06/2008    - Ngày chính thức: 01/06/2009; Số thẻ đảng viên: 08.092573

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

18. Tình trạng sức khỏe: tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): ……………………………………………….

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): ………………………………………….

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	02/2007 – 12/2007
	Cán bộ thẩm định Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Quyền

	01/2008 - 2/2013
	Phó giám đốc QTD nhân dân Nhân Quyền

	3/2013- 04/2020
	Giám đốc QTD nhân dân Nhân Quyền

	5/2020 đến nay
	Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT QTD nhân dân Nhân Quyền


	 
	Nhân Quyền, ngày 10 tháng 3 năm 2021
Ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/HĐBC-HĐND
	Ảnh

4cm x 6cm

	TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHÂN QUYỀN NHIỆM KỲ 2021-2026




1. Họ và tên thường dung: NGUYỄN VĂN TRƯỢNG
2. Họ và tên khai sinh:      NGUYỄN VĂN TRƯỢNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1967             4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương

7. Quê quán: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

8. Nơi đăng ký thường trú: Bùi Xá – Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 141133942

    Ngày cấp: 03/9/2014 Cơ quan cấp: Công an Hải Dương

10. Dân tộc: Kinh                               11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:   - Giáo dục phổ thông : 10/10 phổ thông.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Hội CCB xã, chi hội trưởng CCB thôn Bùi Xá

15. Nơi công tác: Thôn Bùi Xá -  xã Nhân Quyền – Bình Giang – Hải Dương.

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

  Ngày vào Đảng: 04/12/2020     - Ngày chính thức: ……………; Số thẻ đảng viên: .

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
18. Tình trạng sức khoẻ: tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:


20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):


Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): 


22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân ...................................................................................

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

	Từ 12/2014-12/2016
	Cụm trưởng sản xuất số 7 thôn Bùi Xá

	Từ 8/2017 đến nay
	Ủy viên BCH Hội CCB xã, chi hội trưởng CCB số 4 thôn Bùi Xá, Thanh tra nhân dân thôn Bùi Xá


Nhân Quyền, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Ký tên

                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)
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